MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LÍ THUYẾT MÔN CÔNG NGHỆ 6

NĂM HỌC: 2017 - 2018

	                  Cấp độ

Tên 

chủ đề      


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

	Nêu được vai trò của nhà ở với đời sống con người
	
	
	
	

	Số câu : 

Số điểm :     

Tỉ lệ  :
	1

1đ

10%
	
	
	
	Số câu : 1 câu

Số điểm : 1đ

Tỉ lệ : 10% 

	Bài 10: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

	
	Giải thích được sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
	Vận dụng để làm những công việc giữ cho nhà ở của mình được  sạch sẽ, ngăn nắp
	
	

	Số câu : 

Số điểm : 

Tỉ lệ  :          
	
	1/2

        1,5đ

15%
	1/2

        1,5đ

15%
	
	Số câu: 1 câu

Số điểm :3đ

Tỉ lệ : 30% 

	Bài 12: Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

	Nêu được vai trò của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở
	
	
	
	

	Số câu : 

Số điểm :     

Tỉ lệ  :
	1

2đ

20%
	
	
	
	Số câu: 1 câu

Số điểm :2đ

Tỉ lệ : 20%

	Bài 4: Sử dụng và bảo quản trang phục

	
	Giải thích được sự cần thiết phải bảo quản trang phục
	Vận dụng để mặc trang phục đi học cho phù hợp 
	Vận dụng để phối hợp trang phục cho phù hợp
	

	Số câu : 

Số điểm :     

Tỉ lệ  :
	
	1/2

1,5đ

15%
	1/2

1đ

10%
	1

1,5đ

15%
	Số câu: 2 câu

Số điểm :4đ

Tỉ lệ : 40%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu : 2

Số điểm : 3đ

Tỉ lệ : 30 %
	Số câu : 1

Số điểm : 3đ

Tỉ lệ : 30 %
	Số câu : 2

Số điểm : 4đ

Tỉ lệ : 40 %
	Số câu : 5 câu

Số điểm : 10đ

Tỉ lệ : 100 %


PHÒNG GDTX BUÔN HỒ                    


KIỂM TRA HỌC KÌ I

TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG       


MÔN: CÔNG NGHỆ 6

 Họ và tên : …………………………        


TIẾT PPCT:   36                             

 Lớp 6A…
                                                                  NĂM HỌC : 2017 -2018
	Điểm
	Lời phê của thầy cô giáo


Đề Bài:

Câu 1(1đ): Nêu vai trò của nhà ở với đời sống con người?
Câu 2(3đ): Vì sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? Em đã làm những công việc gì để góp phần giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp?
Câu 3(2đ): Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở?
Câu 4(2,5đ): Vì sao phải bảo quản trang phục? Khi đi học em mặc trang phục như thế nào?
Câu 5(1,5đ): Với các kiến thức đã học về cách phối hợp trang phục, em có thể ghép thành những bộ trang phục nào từ các sản phẩm sau?
	Áo
	Quần (váy)

	1. Áo carô đỏ và trắng
	a. Váy màu đỏ

	2. Áo màu trắng
	b. Quần jean màu xanh

	3. Áo màu đen
	


Bài Làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Duyệt của tổ








Giáo viên ra đề











Vũ Thị Tuyết
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN CÔNG NGHỆ 6

                                                             Năm học : 2017 - 2018
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1đ)


	Vai trò của nhà ở với đời sống con người

-Là nơi trú ngụ của con người

-Bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, xã hội

- Đáp ứng các nhu cầu của con người về vật chất và tinh thần
	0,25đ

0,25đ

0,5đ

	Câu 2
(3đ)


	+ Phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp vì:  
- Đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình

- Tiết kiệm thời gian khi tìm một vật dụng cần thiết hoặc khi dọn dẹp

- Làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở

+ Em đã làm những công việc để góp phần giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp:
- Cần có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp: giữ vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối gọn gàng, các đồ vật sau khi sử dụng phải để đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi…

- Tham gia các công việc giữ vệ sinh nhà ở: quét dọn sạch sẽ trong phòng và xung quanh nhà, lau nhà, lau bụi trên đồ đạc…
	0,5đ 
0,5đ 
0,5đ
0,75đ
0,75đ

	Câu 3
(2đ)


	· N   Ýnghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở: 

-Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa làm cho con người cảm thấy gần 

gũi với thiên nhiên và làm cho căn phòng đẹp, mát mẻ hơn.

- Cây cảnh góp phần làm trong sạch không khí.

- Trồng, chăm sóc cây cảnh và cắm hoa trang trí, đem lại niềm vui, thư 

giãn cho con người.

-Nghề trồng hoa, cây cảnh còn đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho 

nhiều gia đình.
· -

· -

· - 
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 4 
(2,5đ)
	+ Phải bảo quản trang phục vì:

-Giúp trang phục sạch, phẳng, giữ được vẻ đẹp, độ bền của trang phục 
- Tạo cho người mặc vẻ gọn gàng, hấp dẫn 
- Tiết kiệm được tiền chi dùng cho may mặc

+Khi đi học em mặc trang phục :
-Chất liệu vải : thường là vải sợi pha

- Màu sắc : nhã nhặn ( trắng, xanh tím than…)

- Kiểu may: đơn giản, dễ mặc, dễ hoạt động

- Giày bata, dép quai hậu, đeo khăn quàng đỏ…
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 5 

(1,5đ)
	Em có thể ghép thành những bộ trang phục từ các sản phẩm đã cho:

1-a ;       
2 - a ; 2 - b ;       
3 - a ; 3 - b
	0,5đ

0,5đ

0,5đ


